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BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LUẬT
Về chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc  tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập, chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm
ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng


I. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.
1. Tên văn bản và chính sách theo Nghị quyết.
a. Văn bản của Trung ương:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021của Quốc hội;
[bookmark: _Hlk156287725]- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 
- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực Quốc phòng, an ninh; Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP;
- Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;
- Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;
- Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;
- Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;
- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;
- Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 26/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm;
- Các chỉ đạo của Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Bộ Công an) tại Văn bản số 31 ngày 29/4/2023 về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Công văn số 1964/UBND-KGVX ngày 28/6/2023 của UBND Thành phố triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Văn bản số 138 ngày 07/6/2023 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đề nghị Công an các địa phương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết chi ngân sách phục vụ công tác phòng, chống ma túy để giải quyết các vấn đề cấp bách về phòng, chống ma túy ở địa phương;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.
b. Văn bản của thành phố:
- Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Phụ lục 4, số thứ tự 2 về trình Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động, bác sỹ  làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng).
- Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Công văn số 7958/VP-VX ngày 21/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định các chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma túy.
2. Đánh giá ưu điểm, hạn chế của hệ thống văn bản.
2.1. Ưu điểm:
- Việc quy định chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập, chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng đảm bảo phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố để động viên cán bộ làm công tác cai nghiện và lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố, khuyến khích người nghiện ma túy thực hiện tốt việc cai nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố giúp đời sống của cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố được nâng lên, phần nào khắc phục được khó khăn trong điều kiện giá cả thị trường tăng cao, qua đó động viên kịp thời lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu sẵn sàng hy sinh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố để bảo vệ Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân.

- Ngày 19/7/2019, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ban hành đã tạo điều kiện cho những gia đình người nghiện ma túy có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trước đây không có điều kiện cai nghiện, nay đã được hỗ trợ để tự nguyện cai nghiện, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đổi mới công tác cai nghiện ma túy, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. 
Trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã luôn chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND tại các đơn vị; qua đó kịp thời hướng dẫn các đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy.
Các quận, huyện đã luôn tích cực tuyên truyền, vận động người nghiện và gia đình người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện tốt công tác cai nghiện ma tuý.
2.2. Hạn chế:
- Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng chỉ quy định hỗ trợ tiền thuốc, tiền ăn, tiền mặc không quy định hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt, tiền hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác, người cai nghiện ma túy tự nguyện phải đóng góp bằng mức mà người cai nghiện bắt buộc được nhà nước hỗ trợ (các cơ sở cai nghiện ma túy có hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện trong đó có nội dung thu các khoản tiền này); đây cũng là hạn chế khó khăn trong việc thu hút số người nghiện vào cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý. Do đó, việc đề nghị ban hành Nghị quyết trong đó có nội dung hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt, tiền hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác cho người cai nghiện ma tuý tự nguyện là rất cần thiết.
- Thời gian qua, một số viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xin chuyển công tác, nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động để xin việc làm tại các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt hơn, chế độ lương và thu nhập cao hơn (thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp hiện nay khoảng 8.000.000 đồng/tháng);  
Trong khi thực tế hiện nay, mức lương của viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện thấp (lương và trợ cấp bình quân của viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý hiện nay khoảng 6.500.000 đồng/tháng, môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm, dễ bị lây nhiễm bệnh, áp lực quản lý đối tượng lớn), không đảm bảo được sinh hoạt hàng ngày trong khi giá cả tiêu dùng ngày càng tăng cao (theo số liệu thống kê trên niêm giám thống kê thành phố Hải Phòng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố 5 năm gần đây như sau: năm 2018 chỉ số CPI tăng 4,29% so với năm 2017; năm 2019 chỉ số CPI tăng 2,64%  so với năm 2018; năm 2020 chỉ số CPI tăng 3,51%  so với năm 2019; năm 2021 chỉ số CPI tăng 1,01%  so với năm 2020; năm 2022 chỉ số CPI tăng 3,47%  so với năm 2021; trung bình trong 5 năm chỉ số CPI tăng 2,984%).
Vì vậy, nếu không có chế độ trợ cấp đặc thù phù hợp, đảm bảo đời sống, thu hút viên chức, người lao động, bác sỹ yên tâm công tác, gắn bó với công việc thì sẽ rất khó để giữ nguồn nhân lực lâu dài công tác tại các đơn vị nêu trên nên việc đề xuất mức trợ cấp thu hút đặc thù cho viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng là rất cần thiết để giúp họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công việc; điều này cũng phù hợp với quy định tại Nghị định số 26/2016/NĐ-CP đã nêu trên và tình hình thực tiễn hiện nay. 
- Do tính chất đặc thù công việc và đối tượng đấu tranh, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý trên địa bàn thành phố Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp trinh sát, phát hiện, bắt giữ và đấu tranh với tội phạm ma tuý. Để đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với nguy hiểm, nguy cơ rủi ro cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là triệt xoá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp hay các chuyên án lớn; phải thường xuyên tiếp xúc môi trường, đối tượng “độc hại” dễ bị lợi dụng, lôi kéo... ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ và đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Thời gian qua, một số cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý trên địa bàn thành phố Hải Phòng do không chịu được áp lực đã xin chuyển công tác sang đơn vị khác để có môi trường làm việc tốt hơn, giảm bớt áp lực công việc. Với mức lương cơ bản hàng tháng của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý trên địa bàn thành phố Hải Phòng và đặc thù, tính chất công việc, không đảm bảo được sinh hoạt hàng ngày trong khi giá cả tiêu dùng ngày càng tăng cao.
Vì vậy, nếu không có chế độ trợ cấp đặc thù phù hợp, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hút lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý yên tâm công tác, gắn bó với công việc thì sẽ rất khó để giữ nguồn nhân lực gắn bó lâu dài, không có được những nhân lực thực sự có trình độ, đủ tâm huyết để cống hiến  cho công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu sẵn sàng hy sinh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; điều này cũng phù hợp với quy định tại Nghị định số 105/2021/NĐ-CP và tình hình thực tiễn hiện nay. 
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.
1. Công tác chỉ đạo:
Trong năm 2022 có nhiều văn bản mới quy định về công tác cai nghiện ma túy có hiệu lực thi hành như: Luật phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (Nghị định này thay thế cho 08 Nghị định trước đây về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý); các chính sách, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý và cán bộ làm công tác cai nghiện quy định tại các văn bản trên cũng có những thay đổi cho phép Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.
- Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 79-CT/TU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, tập trung nội dung: Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy; có chính sách động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy.
- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
- Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 26/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
- Các chỉ đạo của Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Bộ Công an) tại Văn bản số 31 ngày 29/4/2023 về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Công văn số 1964/UBND-KGVX ngày 28/6/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia PC AIDS, ma túy, mại dâm và văn bản số 138 ngày 07/6/2023 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đề nghị Công an các địa phương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết chi ngân sách phục vụ công tác phòng, chống ma túy để giải quyết các vấn đề cấp bách về phòng, chống ma túy ở địa phương.
2. Công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính sách cai nghiện ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách cai nghiện ma túy.
Thông qua công tác tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đã giúp nâng cao nhận thức của các đơn vị, người lao động và nhân dân về chính sách cai nghiện ma túy và phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
3. Tình hình tuân thủ pháp luật.
Việc thi hành các quy định pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc  tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập, chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng được thực hiện theo đúng thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Công tác cai nghiện ma túy tại thành phố Hải Phòng.
Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về công tác cai nghiện, thể hiện sự quan tâm, động viên của thành phố đối với công tác cai nghiện và đội ngũ viên chức, người lao động làm công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý nhằm giúp cho các đối tượng có điều kiện, cơ hội thực hiện tốt việc cai nghiện ma tuý, có chế độ trợ cấp thu hút đặc thù để khuyến khích viên chức, người lao động làm tốt công tác cai nghiện ma túy, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
Kết quả: Từ năm 2019 đến năm 2023 (5 năm) có 5.794 học viên cai nghiện bắt buộc được hỗ trợ với số tiền là 69.161.273.071 đồng; 3.177 học viên cai nghiện tự nguyện được hỗ trợ với số tiền là 19.422.800.040 đồng; 2.074 viên chức, người lao động, bác sỹ của cơ sở cai nghiện ma túy công lập được hỗ trợ với số tiền là 20.522.600.000 đồng; Tổng số kinh phí hỗ trợ cho viên chức, người lao động, bác sỹ và đối tượng cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố là 109.106.673.111 đồng, cụ thể:
4.1. Chế độ cai nghiện ma túy:
                                              Đơn vị tính: Đồng
	Năm
	Cai nghiện ma túy bắt buộc
	Cai nghiện ma túy tự nguyện
	Tổng cộng
(VNĐ)

	
	Số 
học viên 
	Số tiền
	Số 
học viên 
	Số tiền
	

	2019
	1.462
	16.616.259.620
	521
	1.386.463.500
	18.002.723.120

	2020
	1.272
	15.447.766.136
	646
	4.121.882.260
	19.569.648.396

	2021
	1.175
	14.267.755.309
	679
	4.241.284.056
	18.509.039.365

	2022
	927
	11.227.023.390
	490
	3.561.122.021
	14.788.145.411

	2023
	958
	11.602.468.616
	841
	6.112.048.203
	17.714.516.819

	TỔNG
	5.794
	69.161.273.071
	3.177
	19.422.800.040
	88.584.073.111


(Viết bằng chữ: Tám mươi tám triệu năm trăm tám mươi bốn triệu không trăm bẩy mươi ba nghìn một trăm mười một đồng).
4.2. Chế độ trợ cấp thu hút đặc thù:
Đơn vị tính: Đồng

	Năm
	Chế độ trợ cấp thu hút đặc thù

	
	Số viên chức, bác sỹ, người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập
	Số tiền

	2019
	419
	4.778.000.000

	2020
	416
	4.679.600.000

	2021
	415
	4.668.600.000

	2022
	412
	3.924.400.000

	+ Từ tháng 1 đến tháng 8/2022
	412
	3.100.400.000

	+ Từ tháng 9 đến tháng 12/2022
	412
	824.000.000

	Năm 2023
	412
	2.472.000.000

	TỔNG
	2.074
	20.522.600.000


(Viết bằng chữ: Hai mươi tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng)
Như vậy, bình quân kinh phí ngân sách thành phố chi đối với viên chức, người lao động bằng tiền mặt 01 năm là: 4.104.520.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm linh bốn triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng); chi cho đối tượng cai nghiện ma túy tập trung bằng tiền mặt 01 năm là: 17.716.814.622 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, tám trăm mười bốn nghìn, sáu trăm hai mươi hai đồng).
5. Công tác quản lý kinh phí cai nghiện ma túy.
Để kiểm soát và quản lý tốt chính sách cai nghiện ma túy và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ngăn ngừa việc lạm dụng để trục lợi kinh phí, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều ban hành các Quyết định, Kế hoạch và phối hợp với Sở Tài chính, Công an thành phố và các Sở, ngành liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra công tác tài chính, chuyên môn nghiệp vụ và việc chi kinh phí cai nghiện ma túy, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:
5.1. Chế độ cai nghiện ma túy:
+ Năm 2019: chi 18.002.723.120 đồng cho 1.983 người;
+ Năm 2020: chi 19.569.648.396 đồng cho 1.918 người;
+ Năm 2021: chi18.509.039.365 đồng cho 1.854 người;
+ Năm 2022: chi 14.788.145.411 đồng cho 1.417 người.
+ Năm 2013: chi 17.714.516.819 đồng cho 1.799 người.
Tổng số kinh phí là 88.584.073.111 đồng chi cho 8.971 người.
5.2. Chế độ trợ cấp thu hút đặc thù:
- Từ năm 2019 đến tháng 8 năm 2022: Thực hiện Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với công chức, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy:
				
		Đơn vị tính: Nghìn đồng
	Năm
	CSCNMT 
Số 2
	CSCNMT Gia Minh
	Trường LĐXH Thanh Xuân
	Tổng cộng

	
	Số người
	Số tiền
	Số người
	Số tiền
	Số người
	Số tiền
	Số người
	Số tiền

	2019
	161
	1.932.000
	194
	2.328.000
	64
	518.000
	419
	4.778.000

	2020
	170
	2.040.000
	174
	2.088.000
	72
	551.600
	416
	4.679.600

	2021
	165
	1.980.000
	174
	2.088.000
	76
	600.600
	415
	4.668.600

	Đến tháng 8/2022
	164
	1.312.000
	170
	1.360.000
	78
	428.400
	412
	3.100.400

	Tổng
	660
	7.264.000
	712
	7.864.000
	290
	2.098.600
	1662
	17.226.600



- Từ tháng 9 năm 2022: Thực hiện Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (trong đó đã bãi bỏ Quyết định số 202/QĐ-UBND về mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với công chức, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy). Do vậy, từ 01/9/2022, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng không được hưởng phụ cấp thu hút đặc thù quy định tại Quyết định số 202/QĐ-UBND; điều này đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý, nhất là trong điều kiện hiện nay giá cả biến động, chi tiêu sinh hoạt ngày càng khó khăn và áp lực công việc ngày càng lớn.
- Đối với các cơ sở cai nghiện ma túy: Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập quy định:
“Điều 6. Trợ cấp đặc thù
1. Công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 được hưởng trợ cấp đặc thù với mức tối thiểu bằng 500.000 đồng/người/tháng.
2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức trợ cấp cao hơn mức quy định tại Nghị định này”.
Vì vậy, từ tháng 9/2022 đến nay, viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng chỉ hưởng mức trợ cấp đặc thù là 500.000 đồng/người/tháng. Đến thời điểm hiện tại (tháng 01/2024) có 391 viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang hưởng mức trợ cấp đặc thù là 500.000 đồng/người/tháng với tổng số tiền là 195.500.000 đồng/tháng. Cụ thể:
Đơn vị tính: Đồng/tháng
	STT
	Đơn vị
	Số viên chức, bác sỹ, người lao động
	Số tiền

	
	Tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	391
	195.500.000


6. Công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại thành phố Hải Phòng.
Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp. Số liệu thống kê trong 5 năm (từ năm 2018 đến năm 2023), lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ 3.083 vụ = 6.807 đối tượng; tang vật thu giữ: 54,01 kg Heroine, 191,34 kg ma túy tổng hợp, 887,53 kg cần sa, 1,11 kg thuốc phiện, thu giữ ma túy ADB - BUTINACA, MDMB-4en-PICANA được trộn vào các loại thảo mộc, đồ uống, thuốc lá điện tử, các loại thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, 27 khẩu súng, 454 viên đạn, 45 xe ô tô, 756 xe máy, 1.141 điện thoại di động, 184 cân điện tử, 5,9 tỷ đồng, 1.000 USD và nhiều tang vật có liên quan khác. 
Kết quả trong 05 năm qua (2018 đến năm 2023), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ tổng số 97 vụ/116 đối tượng, tang vật thu giữ 477,3876 gam ma túy các loại (Heoine, Methamphetamine, MDMA), 18 xe mô tô; 762.870.000 VNĐ tiền mặt và nhiều tang vật khác. Trong đó: Bộ đội biên phòng trực tiếp phát hiện, bắt giữ 84 vụ/103 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 416,2162 gam ma túy các loại; 18 xe mô tô; 762.870.000 VNĐ tiền mặt và nhiều tang vật khác; đã khởi tố 81 vụ/97 đối tượng (trong đó đã xác lập và đấu tranh thành công 08 chuyên án về ma túy), bắt giữ 11 đối tượng, xử phạt VPHC 03 vụ/06 đối tượng = 6.000.000VN; Bộ đội biên phòng  phối hợp các lực lượng (Công an, Hải quan, Cảnh sát biển) bắt giữ 13 vụ/13 đối tượng, tang vật thu giữ: 61,1714 gam ma túy các loại.
Từ năm 2018 đến năm 2023, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành đấu tranh triệt phá 273 chuyên án, vụ án bắt giữ 344 đối tượng (trong đó có 111 chuyên án, vụ án phối hợp, độc lập khởi tố 162 vụ án). Tang vật thu giữ: 853,3548g Heroine + 54 bánh Heroine; 24kg MTTH + 1.310kg Ketamine + 71.724 viên MTTH; 300 túi nước Vui; 0,5kg cỏ; 180 điện thoại di động; 11 xe ôtô; 119 xe máy; 10 cân điện tử; 731.682.000 đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Từ năm 2018 đến 2023, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã cùng với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 129 chuyên án, vụ án về ma túy (22 chuyên án, 107 vụ án), bắt giữ 188 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ: 27.820,55 gam Heroin; 13.232,44 gam Methamphetamine; 281,5 gam Ketamine; 8.276,81 gam MDMA; 524,15 gam Cần sa; 1940 ml Methadone; 473 gam Amphetamines; 10 xe ôtô, 57 xe máy, 136 điện thoại,  560.625.000 đồng và nhiều vật chứng khác.
Từ năm 2018 đến 2023, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Hải đoàn biên phòng 38 đã phối hợp với Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố; Hải quan thành phố, lực lượng Cảnh sát biển phát hiện 11 vụ, bắt giữ 15 đối tượng; tang vật thu giữ 728,56 gam Heroin, 569,01 gam Methamphetamine  và nhiều tang vật có liên quan khác.
Năm 2023, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triệt phá thành công 08 vụ án ma túy, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ tang vật: 17,97 kg ma túy tổng hợp, 8,83 kg heroin, 750,2 kg ketamin, trên 300 kg chất bột màu trắng dương tính với cocain, 0,94 kg ma túy đá, 0,47 kg MDMA, 0,28 kg nước vui.
7. Công tác quản lý kinh phí phòng, chống tội phạm ma túy.
Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương cho các cấp, các ngành, các đơn vị. Trong đó, phần kinh phí thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố, nội dung chi đảm bảo xã hội, chi hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ Chương trình phòng, chống ma tuý.
Uỷ ban nhân dân thành phố giao Công an thành phố - Đơn vị thường trực về công tác phòng, chống ma tuý của Ban chỉ đạo, xây dựng dự thảo phân bổ kinh phí Chương trình phòng, chống ma túy theo từng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định. Số kinh phí được cấp để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma tuý, các đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã sử dụng hiệu quả, chi đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định về tài chính, kế toán hiện hành.
Hiện nay, chưa có chế độ trợ cấp đặc thù cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.
III. ĐÁNH GIÁ
Văn bản hướng dẫn về thực hiện chính sách cai nghiện ma túy và hỗ trợ trợ cấp thu hút đặc thù đối với viên chức, người lao động, đối tượng cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện ma túy được các Bộ, ngành Trung ương ban hành kịp thời; sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự phối kết hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về việc thực hiện chính sách pháp luật về cai nghiện ma túy cho người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định. 
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và vận động người tham gia cai nghiện ma túy đã được quan tâm, triển khai thực hiện; công tác hỗ trợ cai nghiện ma túy và trợ cấp thu hút đặc thù đối với viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đối tượng cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện ma túy được duy trì hàng năm. 
[bookmark: _Hlk155791442]Các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy đã chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả; chất lượng công tác cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện ma túy từng bước được nâng lên, chế độ, chính sách của viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố được thành phố quan tâm, đảm bảo quyền lợi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn thành phố.
Việc xây dựng chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố giúp đời sống của cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố được nâng lên, phần nào khắc phục được khó khăn trong điều kiện giá cả thị trường tăng cao, qua đó động viên kịp thời lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu sẵn sàng hy sinh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố để bảo vệ Đảng, Nhà nước và phục vụ Nhân dân.
[bookmark: muc_4]IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.
Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập, chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về chính sách thực hiện cai nghiện ma túy liên quan đến xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý tập trung và viên chức, người lao động, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập, chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng./.
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